
(DS xếp theo thứ tự 04 số cuối của Mã SV)

STT MSSV Lớp Ngày nộp Ký nộp

Cao đẳng khóa 2018

1 18211DD4191 Đỗ Ngọc Cường CD18DD5 BL

2 18211DT2146 Lê Khánh Vi CD18DT1 BL

Cao đẳng khóa 2019

3 19211DC1755 Trần Vương Gia Huy CD19DC1 BL

4 19211DD2904 Đào Hữu Nghĩa CD19DD3 BL

5 19211DT3497 Trương Tấn Thành CD19DT1 BL

Cao đẳng khóa 2020

6 20211DC1172 Phùng Đức Nam CD20DC1

7 20211DC2915 Nguyễn Duy Phúc CD20DC4 BL

8 20211DD2988 Lương Hoàng Tín CD20DD2

9 20211DD0490 Võ Đình Hậu CD20DD3 BL

10 20211DN1300 Đồng Sang Trọng CD20DN1

Cao đẳng khóa 2021

11 21211DC1576 Đỗ Ngọc Linh CD21DC1

12 21211DC3525 Lương Quốc Việt CD21DC1 BL

13 21211DC5019 Nguyễn Quốc Nam CD21DC1 BL

14 21211DC0683 Nguyễn Trường Linh CD21DC2

15 21211DC2834 Phạm Trường Giang CD21DC2 BL

16 21211DC3334 Nguyễn Minh Trí CD21DC2 BL

17 21211DC3339 Nguyễn Đức Châu CD21DC2

18 21211DC3901 Lương Thế Vũ CD21DC2

19 21211DC4047 Bùi Thế Kiên CD21DC2

20 21211DC5042 Võ Văn Công CD21DC2

21 21211DD1119 Nguyễn Minh Thắng CD21DD1

22 21211DD1855 Nguyễn Quốc Huy CD21DD1

23 21211DD2142 Võ Nhật Luân CD21DD1

24 21211DD2608 Trần Quốc Cường CD21DD2

25 21211DD4364 Cao Quốc Thân CD21DD2

26 21211DN0832 Cao Minh Cường CD21DN1 BL
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Cao đẳng khóa 2022

27 22211DC1282 Hoàng Chánh Thái CD22DC1 BL

28 22211DC0512 Nguyễn Quốc Trọng CD22DC2

29 22211DC0565 Huỳnh Phi Hoàng CD22DC2

30 22211DC1390 Nguyễn Thành Nam CD22DC2

31 22211DC2006 Nguyễn Đức Quý CD22DC2

32 22211DC2210 Nguyễn Quốc Huy CD22DC2

33 22211DC2787 Phạm Ngọc Tùng CD22DC2

34 22211DC4758 Trần Thanh Bình CD22DC2

35 22211DC0353 Trương Khánh Nguyên CD22DC3 BL

36 22211DC0716 Nguyễn Lưu Trọng Phát CD22DC3

37 22211DC4505 Nguyễn Tấn Đạt CD22DC3

38 22211DC4819 Hà Văn Phương CD22DC3

39 22211DD0377 Vũ Tiến Thành CD22DD1

40 22211DD0378 Lê Nguyễn Hoàng Cung CD22DD1

41 22211DD0651 Hoàng Đình Tùng CD22DD1

42 22211DD0802 Lại Hoàng Thông CD22DD1

43 22211DD0953 Phùng Thanh Đạt CD22DD1

44 22211DD0971 Khưu Lâm Khánh Duy CD22DD1

45 22211DD0975 Nguyễn Trần Duy Khánh CD22DD1

46 22211DD1082 Lê Tấn Lộc CD22DD1

47 22211DD1125 Bùi Quang Duy CD22DD1

48 22211DD1270 Lê Minh Dũng CD22DD1 BL

49 22211DD1313 Trương Lê Khải Huy CD22DD1

50 22211DD1353 Huỳnh Tuấn Kiệt CD22DD1

51 22211DD1377 Nguyễn Phước Phong CD22DD1

52 22211DD1424 Nguyễn Thành Hiệp CD22DD1

53 22211DD2018 Trần Quốc Danh CD22DD1

54 22211DD2026 Nguyễn Gia Hoàng CD22DD1

55 22211DD2082 Trần Quang Việt CD22DD1

56 22211DD2163 Nguyễn Chí Trung CD22DD1

57 22211DD2197 Dương Quốc Đạt CD22DD1
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58 22211DD0499 Nguyễn Âu Bình Khang CD22DD2

59 22211DD1618 Nguyễn Ngọc Anh CD22DD2

60 22211DD1796 Cao Minh Đức CD22DD3

61 22211DD1889 Nguyễn Hoàng Anh CD22DD3

62 22211DD3114 Nguyễn Hữu Thiện CD22DD3

63 22211DD3370 Ngô Ngọc Bảo Khang CD22DD3 BL

64 22211DD3994 Nguyễn Phạm Minh Phúc CD22DD3

65 22211DD4812 Phạm Minh Tới CD22DD3

66 22211DL0213 Hồ Văn Thạnh CD22DL1 BL

67 22211DL0655 Đặng Trần Tấn Phát CD22DL1 BL

68 22211DL1746 Nguyễn Văn Thi CD22DL1 BL

69 22211DL4842 Nguyễn Bá Cường CD22DL1 BL

70 22211DL0233 Nguyễn Công Toại CD22DL2

71 22211DL0824 Nguyễn Tấn Phú CD22DL2 BL

72 22211DL0842 Nguyễn Chí Kiệt CD22DL2 BL

73 22211DL1683 Nguyễn Quang Trường CD22DL2

74 22211DL1945 Bùi Nam Trung CD22DL2

75 22211DL2189 Trần Thanh Vinh CD22DL2

76 22211DL2217 Lê Văn Lập CD22DL2 BL

77 22211DL2437 Nguyễn Lưu Minh Tâm CD22DL2

78 22211DL2618 Đỗ Văn Thân CD22DL2

79 22211DL3234 Võ Văn Trình CD22DL2 BL

80 22211DL3379 Võ Trần Nhật Minh CD22DL2

81 22211DL3412 Đàm Văn Hoàng Long CD22DL2 BL

82 22211DL3540 Nguyễn Trần Hoàng Phúc CD22DL2

83 22211DL3618 Nguyễn Quốc Vũ Hiệp CD22DL2

84 22211DL3660 Bùi Đinh Đa CD22DL2

85 22211DL3796 Lê Tấn Phú CD22DL2

86 22211DL3822 Nguyễn Văn Thành Nhân CD22DL2 BL

87 22211DL3925 Nguyễn Hiền Lộc CD22DL2 BL

88 22211DL4225 Mìu Minh Cường CD22DL2

89 22211DL4273 Trương Quang Nghị CD22DL2



(DS xếp theo thứ tự 04 số cuối của Mã SV)

STT MSSV Lớp Ngày nộp Ký nộp

DANH SÁCH SINH VIÊN CĐ K.2022, TC 2023 VÀ CÁC KHÓA TRƯỚC NỘP BẰNG TN
Theo Thông báo số 89/TB-CNTĐ-KĐT của Khoa Điện - Điện tử, ngày 07/10/2025

Họ và tên SV

90 22211DL4487 Nguyễn Trí Thuận CD22DL2 BL

91 22211DL4491 Võ Thành Danh CD22DL2 BL

92 22211DL4864 Quách Văn Thành CD22DL2

93 22211DN1445 Cao Hoàng Đạt CD22DN1

94 20211DT0586 Lê Hoàng Dũng CD20DT1

Trung cấp khóa 2021

95 21511DD0080 Nguyễn Anh Tâm CT21DD1 BL

Trung cấp khóa 2022

96 22411DD0151 Trần Quang Vinh CT22DD1

97 22511DD0092 Nguyễn Đặng Anh Tuấn CT22DD1 BL

98 22511DD0172 Kiều Trương Quốc Vương CT22DD1 BL

99 22511DD0185 Nguyễn Vũ Khang CT22DD1 BL

100 22511DD0258 Lê Trần Anh Tuấn CT22DD1 BL

Trung cấp khóa 2023

101 23511DD0006 Đặng Phú Ty CT23DD1 BL

102 23511DD0011 Đặng Hoàng Huy CT23DD1

103 23511DD0031 Lê Huỳnh Anh Kiệt CT23DD1

104 23511DD0057 Trần Quốc Tuấn CT23DD1

105 23511DD0067 Nguyễn Minh Mẫn CT23DD1

106 23511DD0074 Nguyễn Huỳnh Nhật Anh CT23DD1

107 23511DD0082 Trần Trung Quỳnh CT23DD1

108 23511DD0122 Phạm Dương Thiên Long CT23DD1

109 23511DD0135 Huỳnh Ngọc Khánh CT23DD1

110 23511DD0140 Trần Nguyễn Ngọc Tài CT23DD1

111 23511DD0154 Bùi Ngọc An CT23DD1

112 23511DD0180 Nguyễn Chiêu Anh CT23DD1

113 23511DD0183 Đinh Hà An CT23DD1

114 23511DD0186 Nguyễn Quốc Toàn CT23DD1

115 23511DD0216 Nông Tuấn Anh CT23DD1

116 23511DD0219 Nguyễn Huỳnh Tiến Đạt CT23DD1


